
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi học học sinh, sinh viên 

H  U TR  N  TR  N    O Đ N     THU T   N  N H  NH  TR N  

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-CĐKTCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CĐKTCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang về việc Ban hành Quy định tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, theo phương 

thức tích lũy mô- đun  hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Xét đơn xin thôi học của học sinh, sinh viên và gia đình;  

Theo biên bản họp hội đồng xét cho thôi học học sinh, sinh viên của các khoa; 

Theo biên bản cuộc họp Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật, cho thôi học, đánh giá 

kết quả xếp loại rèn luyện học sinh ngày 8 tháng 08 năm 2019; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Công tác HSSV, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho thôi học 43 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo). Cụ thể: 

Hệ trung cấp: 34 học sinh 

  Hệ cao đẳng:  09 sinh viên 

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian cho thôi học theo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, các đơn vị liên quan, giáo viên 

chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

  KT. H  U TR  N  

 Nơi nhận:                                                                                        PHÓ H  U TR  N  

- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Địa phương; 

- Gia đình; 

- Cổng TTHSSV; 
- Lưu: VT, KH-TC, CTHSSV.    

 

              Nguyễn Mạnh Hùng 
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 ỘN  HÒ  XÃ HỘ   HỦ N HĨ  V  T N M 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 8  năm 2019 



Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý do

1 1 CMA12TC3A19 Nguyễn Phúc Lộc CMA12TC3A 08/02/2002 DL-TM

Không còn khả năng hoàn thành chương 

trình do thời gian còn lại không đủ để 

hoàn thành chương trình theo quy định

2 2 CMA12TC3A27 Lê Nguyên Ngọc Phú CMA12TC3A 13/08/2003 DL-TM

Không còn khả năng hoàn thành chương 

trình do thời gian còn lại không đủ để 

hoàn thành chương trình theo quy định

3 3 CMA12TC3A23 Nguyễn Thị Hồng Ngọc CMA12TC3A 22/04/2003 DL-TM

Không còn khả năng hoàn thành chương 

trình do thời gian còn lại không đủ để 

hoàn thành chương trình theo quy định

4 4 CMA12TC3A08 Đoàn Phước Khải Hoàn CMA12TC3A 14/06/2003 DL-TM

Không còn khả năng hoàn thành chương 

trình do thời gian còn lại không đủ để 

hoàn thành chương trình theo quy định

5 5 CMA12TC3A42 Nguyễn Duy Tiến CMA12TC3A 25/08/2003 DL-TM

Không còn khả năng hoàn thành chương 

trình do thời gian còn lại không đủ để 

hoàn thành chương trình theo quy định

6 6 CMA12TC3A34 Trần Quốc Thành CMA12TC3A 10/01/2003 DL-TM

Không còn khả năng hoàn thành chương 

trình do thời gian còn lại không đủ để 

hoàn thành chương trình theo quy định

7 7 CMA12TC3A38 Phạm Hoàng Thuận CMA12TC3A 30/09/2003 DL-TM

Không còn khả năng hoàn thành chương 

trình do thời gian còn lại không đủ để 

hoàn thành chương trình theo quy định

8 8 CMA12TC3B08 Tôn Thất Hoàng CMA12TC3B 15/08/2000 DL-TM Nghỉ học phụ giúp gia đình

9 9 CMA12TC3B38 Vy Hùng Thuận CMA12TC3B 25/07/2003 DL-TM
Gia đình khó khăn, xin thôi học phụ giúp 

gia đình

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 1216/QĐ-CĐKTCN ngày 12 tháng 8  năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang )

HỆ TRUNG CẤP
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

10 10 CMA12TC3B45 Trương Ngọc Phương Trúc CMA12TC3B 18/08/2002 DL-TM Nghỉ học phụ giúp gia đình

11 11 CMA12TC3C17 Đỗ Thị Mỹ Lộc CMA12TC3C 15/07/2003 DL-TM Không có khả năng chương trình học 

12 12 CMA12TC3C28 Trần Gia Phúc CMA12TC3C 01/03/2003 DL-TM

Không tiếp tục học được nữa vì thời gian 

còn lại không đủ để hoàn thành chương 

trình

13 13 CMA12TC3C40 Phan Thị Minh Thư CMA12TC3C 30/10/2003 DL-TM Nghỉ học để đi làm

14 14 HDL12TC3B01 Huỳnh Nguyễn Vân Anh HDL12TC3B 28/03/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

15 15 HDL12TC3B03 Nguyễn Trần Khánh Châu HDL12TC3B 18/12/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

16 16 HDL12TC3B10 Ngô Khánh Hội HDL12TC3B 22/04/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

17 17 HDL12TC3B31 Trần Quốc Tính HDL12TC3B 30/05/2002 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

18 18 KDN12TC3A18 Huỳnh Ngọc Ly Ly KDN12TC3A 30/06/2002 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

19 19 KDN12TC3A07 Nguyễn Ngô Nhật Nguyên KDN12TC3A 30/06/2000 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

20 20 KDN12TC3A14 Bùi Thị Kim Tuyền KDN12TC3A 07/01/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

21 21 DDD12TC3A12 Nguyễn Hữu Kim ĐDD12TC3A 22/10/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

22 22 DDD12TC3A21 Phan Văn Toàn ĐDD12TC3A 28/02/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

23 23 DDD12TC3A03 Võ Tấn Hà ĐDD12TC3A 14/10/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

24 24 DDD12TC3A02 Nguyễn Thành Duy ĐDD12TC3A 02/02/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

25 25 DDD12TC3A09 Ngụy Hữu Đăng Khoa ĐDD12TC3A 26/04/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

26 26 DDD12TC3A19 Phạm Hồng Sơn ĐDD12TC3A 05/12/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

27 27 DCN12TC3A25 Đặng Nguyễn Kha Nhĩ ĐCN12TC3A 28/04/1999 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

28 28 CTT12TC3A25 Trần Ngọc Tuấn CTT12TC3A 11/02/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

29 29 CTP12TC3A13 Đinh Quốc Huy CTP12TC3A 22/10/2003 CNMT- CNSH

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

30 30 CTP12TC3A15 Nguyễn Đình Long CTP12TC3A 25/12/2001 CNMT- CNSH

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

31 31 CTP12TC3A19 Đặng Luận Lý CTP12TC3A 03/07/2003 CNMT- CNSH

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

32 32 CTP12TC3A21 Trần Khôi Nguyên CTP12TC3A 28/05/2003 CNMT- CNSH

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

33 33 CTP12TC3A27 Nguyễn Đình Tân CTP12TC3A 20/01/2001 CNMT- CNSH

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

34 34 CTP12TC3A42 Nguyễn Thị Kim Thương CTP12TC3A 03/07/2001 CNMT- CNSH

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

35 1 11CCGK05 Nguyễn Văn Duy CGK11CĐ3A 23/03/1999 Cơ khí Gia đình khó khăn, xin thôi học để đi làm

36 2 11CCGK07 Bùi Văn Đức CGK11CĐ3A 05/04/1999 Cơ khí 
Gia đình khó khăn, xin thôi học để đi làm 

phụ giúp gia đình

37 3 COT12CD3C18 Phạm Ngọc Sang COT12CĐ3C 24/02/1998 Cơ khí Hoàn cảnh khó khăn, đi bộ đội

38 4 COT12CD3C13 Trần Quốc Lập COT12CĐ3C 12/05/2000 Cơ khí Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi bộ đội

39 5 KXD12CD3A22 Kiều Xuân Trí KXD12CĐ3A 16/11/1998 Cơ khí 
Đang trong thời gian chữa bệnh, sức khỏe 

không đảm bảo để tiếp tục học

40 6 KXD12CD3A07 Trần Bảo Định KXD12CĐ3A 01/10/1998 Cơ khí Xin nghỉ chuyển ngành học

41 7 CGK12CD3A25 Võ Tam Trường CGK12CĐ3A 15/03/2000 Cơ khí Phụ giúp gia đình, lính nghĩa vụ

HỆ CAO ĐẲNG
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

42 8 11CQKS59 Đặng Gia Huy QKS11CĐ3A 10/06/1997 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

43 9 11CQNH09 Trương Minh Khôi QNH11CĐ3A 24/08/1999 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương 

trình, thời gian còn lại không đủ để hoàn 

thành theo quy định

Danh sách này có 43 HSSV

Trong đó: Hệ trung cấp 34 HS

                 Hệ cao đẳng 09 SV
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